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BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN CÁC SÔNG BẮC BỘ 

1. Hệ thống sông Hồng 

Nhận xét  Dự báo 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa 

Bình đang biến đổi theo xu thế tăng.. 

Mực nước sông Thao, sông Lô đang lên. 

Mực nước sông Hồng đang xuống, lúc 

7h/26/7 mực nước tại Hà Nội là 4,74m. 

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình 

sẽ giảm sau đó biến đổi chậm. Mực nước 

trên sông Thao sẽ biến đổi chậm. Mực nước 

trên sông Lô tiếp tục lên. Mực nước sông 

Hồng sẽ biến đổi chậm. Đến ngày 7h/28/7, 

mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 

4,90m. 

 

   2. Hệ thống sông Thái Bình 

Nhận xét Dự báo 

Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống 

sông Thái Bình đang xuống. Lúc 

7h/26/7, mực nước tại Phả Lại là 2,09m. 

Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống 

sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm. Đến 

19h/27/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả 

Lại có khả  năng ở mức 2,00m. 



 

3. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo 

19h -  25/7       7h - 26/7 19h - 26/7 7h - 27/7 19h - 27/7 7h - 28/7

Sông Đà Hồ Hòa Bình (*) 5522 4850 5100

Sông Hoàng Long Bến Đế 274 280 270

Sông Thao Yên Bái 2865 2855 2900

Sông Thao Phú Thọ 1579 1585 1600

Sông Lô Tuyên Quang 1771 1770 1880

Sông Lô Vụ Quang 1008 1040 1070

Sông Hồng Hà Nội 474 470 465 470 490

Sông Cầu Đáp Cầu 257 235 240

Sông Thương Phủ Lạng Thương 224 220 210

Sông Lục Nam Lục Nam 204 200 195

Sông Thái Bình Phả Lại 209 220 195 200

Sông Trạm

H, Q thực đo H (cm), Q (m³/s) dự báo

4230

272

232

221

235

2804

1574

1685

996

480

258

 

     Ghi chú: (*): Q m3/s 

Cảnh báo lũ: Từ ngày 26-31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ 

xuất hiện lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao 

từ 3-4m; thượng lưu sông Thái Bình từ 3-5m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m; thượng lưu 

sông Lô từ 3-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ2-BĐ3, 

thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1-BĐ2. 

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi 

phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, 



Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt 

lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc 

Bộ: cấp 1-2. 
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